Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
- Gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số     /QĐ-TTTT  ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm thể thao thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Thể thao Thành phố Huế.
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BL.
- Tên Gói thầu: Gói thầu số 04:  Cung cấp trang phục, dung cụ tập luyện
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Địa điểm thực hiện: Số 02 Lê Quý Đôn, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]a) Yêu cầu kỹ thuật chung
+ Toàn bộ hàng hóa phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn  bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 
+ Hàng hóa mới 100% .
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	Hạng mục số 
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)

	
	
	
	

	1
	 Áo quần mùa Đông 
	Chất liệu: Thun co giãn 4 chiều
Kiểu dáng: áo dài, quần dài
Hàng đặt riêng theo yêu cầu; đặt theo may theo số đo
Màu sắc: xanh phối trắng
Size: S-2XL
	Tương đương Cẩm Hà-
Việt Nam

	2
	 Áo quần ngắn tập luyện            
	Chất liệu: thun 4 chiều, co dãn tốt, thiết kế phù hợp cho chuyên môn
	Tương đương  Adidas-
Việt Nam

	3
	 Vớ tập luyện                         
	- Tất cổ ngắn thời trang, đi giày không bị lộ cổ tất ra ngoài.
- Cổ tất có độ đàn hồi cao, chun mềm không gây hằn lên da chân mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu.
- Có 3 màu: Đen, Trắng, Xám
	Tương đương  Adidas-
Việt Nam

	4
	 Giày tập luyện VĐV và HLV 
	- Đế: Cao su cao cấp nguyên khối: Siêu nhẹ, đàn hồi cực tốt, êm chân, chắc chắn
- Chất liệu: Vải dệt lưới thông hơi thoáng khí tạo cảm giác thoải mái
	Tương đương  G1-X-34
Goya-
Việt Nam

	5
	Dây thừng tập thể lực
	Được làm từ chất liệu sợi tổng hợp cao cấp, thiết kế sợi dạng xoắn vặn thủ công, không sợ bị đứt, an toàn trong quá trình tập luyện.
Màu sắc: Đen
Kích thước: Chiều dài 15m, phi 5,0cm
	Tương đương  FITNESS-
Việt Nam

	6
	 Dây nhảy               
	- Chất liệu: Cao su mềm + Nhựa + Lõi Thép
- Khối lượng: 143g
- Đường kính dây: 4mm
- Kích thước: Tay cầm dài 16cm, Dây dài 2.7m Có thể tùy chỉnh dài ngắn dễ dàng, độ dài vật lí toàn bộ 3m
	Tương đương  TKN-23
TKN Sport-
Việt Nam

	7
	 Quần bơi thi đấu
	- Thành phần vải: Nylon, Spandex, Loại vải chất lượng cao ngăn ko bị xơ vải
- Phù hợp với cường độ cao trong tập luyện
- Hạn chế lực cản, cải thiện tốt tốc độ bơi 
	Tương đương  YINGFA 9102
Yingfa -
Trung quốc

	8
	 Áo bơi thi đấu
	- Thành phần vải: sợi Polyester, Nylon, Spandex
- Chèn đệm ngực có thể tháo rồi để vệ sinh, thoái mái
- Lớp lót vừa vặn, thoải mái, chăm sóc và bảo vệ cho bạn
	Tương đương  YINGFA 925
Yingfa -
Trung quốc

	9
	 Vòi hơi + nút ngậm              
	Thiết kế tiện lợi với vòng đệm tráng bằng kim loại êm ái và dây đeo silicone có thể điều chỉnh, đảm bảo sự phù hợp và ổn định cho người dùng.
Đầu vòi hơi được thiết kế hình dạng tròn giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ hỗ trợ VĐV cải thiện kỹ thuật bơi mà còn là công cụ lý tưởng cho việc tập luyện thiếu oxy.
	Tương đương  Vòi hơi bơi lặn VietNam Model 3.0
Bình hoàng-
Việt Nam

	10
	 Mũ bơi Speedo
	Chất liệu: Silicone mềm, không gây rít tóc
Dễ dàng đội/tháo – phù hợp cả tóc dài
Giữ tóc gọn và bảo vệ khỏi clo
Thiết kế năng động với slogan nổi bật
	Tương đương  Mũ bơi Go Full Speedo
Speedo-
EU

	11
	 Kính bơi              
	-Kính bơi tráng gương có tác dụng chống chói chống tia UV
-Kính bơi có phủ lớp dầu chống sương mù (Chú ý không vệ tinh mặt trong kính tránh trôi lớp này)
-Cho người lớn và trẻ em trên 35kg
-Chất liệu: Mắt kính (Polycarbonate), Dây đeo (Sillicon)
	Tương đương  YINGFA Y555AFV
Yingfa -
Trung quốc

	12
	Dây kéo cao su thể lực trên cạn
	Hỗ trợ tập luyện những nhóm cơ chính trong bơi lặn (cơ bắp tay, vai, cơ xô, cơ ngực…); tăng thời gian luyện tập khi không có nước, cải thiện, tập luyện chuyên sâu kỹ thuật bơi lặn (kéo nước, đẩy nước…); phòng tránh chấn thương lâu dài (vận động của khớp, phạm vi chuyển động, các nhóm cơ đối lập). 
Giúp tăng sức bền, sức mạnh, cải thiện tốc độ bơi… tập luyện kỹ thuật bơi tại chỗ
	Tương đương  L3A/L4A
Yingfa -
Trung quốc

	13
	Dây cao su kéo nước
	Hỗ trợ tập luyện những nhóm cơ chính trong bơi lặn (cơ bắp tay, vai, cơ xô, cơ ngực…); tăng thời gian luyện tập, cải thiện, tập luyện chuyên sâu kỹ thuật bơi lặn (kéo nước, đẩy nước…); phòng tránh chấn thương lâu dài (vận động của khớp, phạm vi chuyển động, các nhóm cơ đối lập). 
Giúp tăng sức bền, sức mạnh, cải thiện tốc độ bơi… tập luyện kỹ thuật bơi tại chỗ. 
Chiều dài: 7m
	Tương đương  L7C
Yingfa -
Trung quốc

	14
	Chân vịt cho VĐV tập luyện
	Chất liệu: cao su cao cấp  
Gia tăng lực đẩy nước từ bàn chân, giúp bẻ cổ chân, cải thiện nhanh độ linh hoạt của khớp cổ chân vốn cực kỳ quan trọng trong bơi lội. 
	Tương đương  Yingfa G7201
Yingfa -
Trung quốc

	15
	Chân vịt cho VĐV thi đấu
	Chất liệu: Cao su
Màu sắc: đen
Sản phẩm được thiết kế nhẹ giúp dễ dàng di chuyển, đạt hiệu suất cao
	Tương đương  NAJADE Speed Fins
Najade- Hungary

	16
	Chân vịt mono tập luyện
	Chất liệu: Sợi thủy tinh (Fiberglass), lưỡi 66cm / 26 inch.
Độ cứng: Độ cứng 1 (mềm), Độ cứng 2 (trung bình), Độ cứng 3 (lưỡi cứng)
	Tương đương  2 Monofin
WaterWayFins -
EU

	17
	Chân vịt tập luyện môn lặn
	Chất liệu: cao su cao cấp  
Gia tăng lực đẩy nước từ bàn chân, giúp bẻ cổ chân, cải thiện nhanh độ linh hoạt của khớp cổ chân vốn cực kỳ quan trọng trong bơi lội. 
	Tương đương  G7202
Yingfa -
Trung quốc

	18
	Đồng hồ bấm giờ tập luyện
	Tích hợp chức năng đo tốc độ đập, điều chỉnh độ tương phản và cảm biến dung lượng pin và dung lượng bộ nhớ.
Màn hình hiển thị đồng thời 3 giá trị.
Bộ nhớ vòng/lần chia thời gian 300 vòng, có thể ghi lại trong khi đang đo với chế độ nhớ đơn hoặc phân đoạn.
Đo thời gian lên tới 9 giờ, 59 phút và 59 giây trong các đơn vị 1/100.
Thời gian/lần chia thời gian đã lưu có thể được xem lại ngay cả khi đang đo.
Cảm biến dung lượng bộ nhớ, cảnh báo khi dung lượng vượt quá 290.
	Tương đương  S141 S23593J STOPWATCH 300 LAP
Seiko-
Nhật Bản

	19
	Thảm tập
	Kích thước 200x60cm
Độ dầy 1cm
Thảm tập thể lực trên bờ kết hợp tập Yoga
Màu sắc: đen
	Tương đương  A011
Yingfa -
Trung quốc


Ghi chú:  
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Thông số kỹ thuật trong E-HSMT có một số nội dung là Tiếng Anh, viết tắt chuyên ngành kỹ thuật, khi dịch sang Tiếng Việt dễ bị sai lệch ý nghĩa gây khó hiểu, do đó Bên mời thầu giữ nguyên.
1.3. Các yêu cầu khác
- Nộp cam kết và thực hiện theo yêu cầu khi có yêu cầu các nội dung sau:
+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;
+ Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng (hoặc 12 tháng hoặc 24 tháng hoặc hơn 24 tháng tuỳ theo của nhà sản xuất), kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
+ Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) và các tài liệu liên quan cần có theo Luật định đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;
+ Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư/Bên mời thầu.
+ Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công việc cung cấp, chạy thử, bàn giao, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng do mình đảm nhận trước Pháp luật và Chủ đầu tư.
+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;
+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.
  Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư, Bên mời thầu hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:
- Hàng hóa cung cấp trước khi vận hành.
- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp được vận hành
- Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, vận hành.
- Đối với những hàng hóa được thay thế khi thực hiện bảo hành của nhà thầu.
Lưu ý: Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu.
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